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QUYẾT ĐỊNH  

CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn cứ vào biên bản hoà giải thành ngày 26 tháng 11 năm 2024 về việc các 

đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án dân sự thụ lý 

số: 04/2024/TLST-KDTM ngày 26 tháng 11 năm 2024. 

XÉT THẤY: 

Các thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản hoà giải thành về 

việc giải quyết toàn bộ vụ án là tự nguyện; nội dung thoả thuận giữa các đương sự 

không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. 

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành, không có 

đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Công nhận sự thoả thuận của các đương sự: 

1.1. Nguyên đơn: Hộ kinh doanh Nguyễn Hạ H 

Chủ hộ kinh doanh: Ông Nguyễn Hạ H – sinh năm 1975 

Địa chỉ: Thôn K, xã M, huyện C, TP . 

1.2. Bị đơn: Hộ kinh doanh Nguyễn Văn L  

Chủ hộ kinh doanh: Ông Nguyễn Văn L – sinh năm 1988 

Địa chỉ: Số B, phố L, thị trấn V, huyện Ứ, thành phố Hà Nội 

2. Sù tho¶ thuËn cña c¸c ®¬ng sù cô thÓ nh sau:  

2.1. Về xác nhận nợ: Ngày 26/12/2023, H1 kinh doanh Nguyễn Văn L có ký 

kết Hợp đồng kinh tế với H1 kinh doanh Nguyễn Hạ H để mua thịt bò trong thời hạn 

01 năm. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, hộ kinh doanh Nguyễn Văn L không 

thanh toán tiền đầy đủ. Đến nay, ông Nguyễn Văn L xác nhận còn nợ tiền thịt bò của 

ông Nguyễn Hạ H số tiền là 50.434.000đ (Năm mươi triệu, bốn trăm ba mươi tư 

nghìn đồng). 

2.2. Về lãi suất: các đương sự không đề nghị Toà giải quyết. 

2.2. C¸c bªn tho¶ thuËn vÒ thời hạn, số tiền thanh to¸n nh sau:  

* Hộ kinh doanh Nguyễn Văn L thanh toán cho H1 kinh doanh Nguyễn Hạ H 

thành 03 kỳ cụ thể như sau: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BA%A1%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kh%C3%B4n%20Duy,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20TP.%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BA%A1%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kh%C3%B4n%20Duy,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20TP.%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20230,%20ph%E1%BB%91%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20V%C3%A2n%20%C4%90%C3%ACnh,%20huy%E1%BB%87n%20%E1%BB%A8ng%20H%C3%B2a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BA%A1%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kh%C3%B4n%20Duy,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20TP.%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20230,%20ph%E1%BB%91%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20V%C3%A2n%20%C4%90%C3%ACnh,%20huy%E1%BB%87n%20%E1%BB%A8ng%20H%C3%B2a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20230,%20ph%E1%BB%91%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20V%C3%A2n%20%C4%90%C3%ACnh,%20huy%E1%BB%87n%20%E1%BB%A8ng%20H%C3%B2a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BA%A1%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kh%C3%B4n%20Duy,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20TP.%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20230,%20ph%E1%BB%91%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20V%C3%A2n%20%C4%90%C3%ACnh,%20huy%E1%BB%87n%20%E1%BB%A8ng%20H%C3%B2a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%99
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BA%A1%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kh%C3%B4n%20Duy,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20TP.%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i


+ Kỳ 1: ngày 30/12/2024, ông L trả ông H số tiền 10.000.000đ (mười triệu 

đồng) 

+ Kỳ 2: ngày 30/01/2025, ông L trả ông H số tiền 10.000.000đ (mười triệu 

đồng) 

+ Kỳ 3: ngày 28/02/2025, ông L trả ông H số tiền 30.434.000đ (ba mươi triệu, 

bốn trăm ba mươi tư nghìn đồng) 

* Trường hợp anh L không thanh toán trả nợ cho anh H theo đúng thỏa thuận 

nêu trên về thời gian trả, số tiền trả thì ông T có quyền yêu cầu Chi cục thi hành án 

dân sự có thẩm quyền thi hành Quyết định để thu hồi toàn bộ khoản nợ theo quy 

định pháp luật và kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án xong 

tất cả các khoản tiền thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm thi hành án. 

2.3.  VÒ ¸n phÝ: Căn cứ vào Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thương vụ Quốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

kèm theo danh mục án phí, lệ phí Tòa án:  

Ông Nguyễn Hạ H phải nộp tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 

750.000đ (bảy trăm năm mươi nghìn đồng) được đối trừ số tiền tạm ứng án phí đã 

nộp 1.260.850 đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Toà án số 0012053 ngày 

26/11/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội. 

Hoàn trả ông H số tiền 510.850đ (Năm trăm mười nghìn, tám trăm năm mươi đồng) 

Ông Nguyễn Văn L phải nộp tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 

750.000đ (Bảy trăm năm mươi nghìn đồng). 

3. Tr­êng hîp quyÕt ®Þnh ®­îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt thi hµnh 

¸n d©n sù th× ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn 
tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ 
c­ìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 6,7 vµ 9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù; 
thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt thi hµnh ¸n d©n 
sù. 

4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc ph¸p luËt ngay sau khi ®­îc ban hµnh vµ kh«ng 

bÞ kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ theo thñ tôc phóc thÈm./. 

N¬i nhËn:  
- TANDTP Hµ Néi;  
- VKSND huyÖn øng Hoµ;  

- Chi côc T.H.A DS. huyÖn øng Hoµ;  
- C¸c ®­¬ng sù;  
- L­u hå s¬ vô ¸n.   

                              THẨM PHÁN 
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                                                                                Hoàng Thị Bích Hằng 

 
  
 


